CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG III
HỆ LỰC KHÔNG GIAN
I/ CHỌN CÂU THÍCH HỢP:
	1. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
 “Trong hệ lực không gian đồng quy , véc tơ mô men chính của hệ lực đối với điểm đồng quy bằng ……”
a. Tổng đại số  các véc tơ mô men ngẫu lực    
b. Tổng hình học của các véc tơ mô men ngẫu lực           

c. Không          
d. Đáp án khác   

	2. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
 “Trong hệ lực không gian đồng quy , véc tơ chính của hệ lực bằng ……”

a. Tổng đại số của các lực                   

b. Không
c. Tổng hình học của các lực 

d. Đáp án khác

	3. 
	“Trong không gian, lực song song với trục nào thì hình chiếu lực lên trục đó bằng ……”

a. Không                                             

b. Chính nó 
c. Lực nhân với cos của góc hợp bởi lực và trục            

d. Đáp án khác                                      

	4. 
	Để xác định mô men của một lực đối với một trục, ta
a. Chiếu lực lên mặt phẳng vuông góc với trục .

b. Xác định giao điểm giữa trục và mặt phẳng vuông góc với trục .

c. Xác định mô men của hình chiếu lực đối với giao điểm giữa trục và mặt phẳng vuông góc với trục

d. Tất cả các ý trên đều đúng.

	5. 
	Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau: 

“ Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian đồng quy  cân bằng là …… của các lực lên các trục tọa độ đồng thời triệt tiêu “

a. Tổng đại số hình chiếu
b. Tổng mô men đại số

c. Tổng hình học véc tơ mô men
d. Tổng đại số hình chiêu và tổng hình học mô men

	6. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
“ Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian cân bằng là véc tơ chính và véc tơ mô men chính của hệ lực đối với một điểm bất kỳ……….”
a. (   0
b. Triệt tiêu 
c. Là một số không đổi

d. ( 0

	7. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau: ( Giống câu 6 )
“ Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian cân bằng là véc tơ chính và mô men chính của hệ lực đối với một điểm bất kỳ……….”

a. ( 0

b. Triệt tiêu

c. Không triệt tiêu

d. Cả ba đáp án trên đều sai

	8. 
	Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau: 

“ Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian song song  cân bằng là …… hình chiếu của các lực lên các trục tọa độ song song với nó và …….véc tơ mô men của các lực đối với các trục còn lại đồng thời triệt tiêu “

a. Tổng đại số, tổng hình học 
b. Tổng đại số, tổng mô men đại số

c. Tổng hình chiêu, tổng đại số 
d. Tổng đại số, tổng đại số 

	9. 
	Cho lực 
[image: image1.wmf]®
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 và hệ trục toạ độ Oxyz.Gọi (, (, ( là các góc hợp bởi lực 
[image: image2.wmf]®
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và các trục Ox, Oy, Oz. Ta có hình chiếu của các lực lên ba trục là:

a. Fx = ( F.cos(, Fy = ( F.cos(, Fz = ( F.cos(
b. Fx = ( F.cos(, Fy = ( F.sin(, Fz = ( F.cos(
c. Fx = ( F.cos(, Fy = ( F.sin(, Fz = ( F.cos (
d. Fx = ( F.cos(, Fy = ( F.sin(, Fz = ( F.cos(

	10. 
	Khi lực 
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song song với trục
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 thì:
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	11. 
	Khi lực 
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cắt trục
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 thì:
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	12. 
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khi:

a. F = 0.

b. 
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song song với trục 
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cắt trục 
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d. Cả ba đáp án trên đều đúng.

	13. 
	Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

Hệ lực không gian đồng qui cân bằng có thể giải được khi có tối đa …… phương trình cân bằng.
a. 3 
b. 4

c. 5

d. 6

	14. 
	Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

Hệ lực không gian song song cân bằng có thể giải được khi có tối đa …… phương trình cân bằng.
a. 3 
b. 4

c. 5

d. 6

	15. 
	Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

Hệ lực không gian cân bằng có thể giải được khi có tối đa …… phương trình cân bằng.
a. 3 

b. 4

c. 5

d. 6

	16. 
	Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian cân bằng là :
a. Vectơ chính và véc tơ mô men chính đối với 1 điểm bất kỳ triệt tiêu 
b. Vectơ mômen chính triệt tiêu
c. Véc tơ chính triệt tiêu

d. Hình chiếu lên 3 trục tọa độ của vectơ mômen đối với 1 điểm bất kỳ triệt tiêu    

	17. 
	Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

Hệ lực không gian song song cân bằng có thể giải được khi có tối đa …… phương trình cân bằng.
a. 3 
b. 4

c. 5

d. 6

	18. 
	Trong hệ lực không gian:

a. Lực thu gọn không nằm trong mặt phẳng của ngẫu lực thu gọn

b. Lực thu gọn nằm trong mặt phẳng của ngẫu lực thu gọn

c. Véc tơ chính và véc tơ mômen chính vuông góc với nhau
d. Véc tơ chính và véc tơ mômen chính hợp với nhau góc 450

	19. 
	Vectơ mômen của một lực đối với một điểm là một véc tơ có chiều:

a. Cùng chiều với chiều của lực 

b. Ngược chiều với chiều của lực 

c.  Chiều nhìn từ ngọn xuống gốc thấy ngẫu lực quay ngược chiều kim đồng hồ

d. Chiều nhìn từ ngọn đến gốc thấy ngẫu lực quay cùng chiều kim đồng hồ

	20. 
	Vectơ mômen ngẫu lực có phương: 

a. Nằm trong mặt phẳng chứa ngẫu lực

b. Vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực
c. Hợp với mặt phẳng chứa ngẫu lực góc 450
d. Tất cả các ý trên đều sai

	21. 
	Khi dời song song một lực từ điểm này sang điểm khác thì:

a. Trị số lực không đổi, hướng lực thay đổi

b. Cả trị số lực và hướng lực đều không đổi

c. Cả trị số lực và hướng lực đều thay đổi

d. Trị số lực thay đổi, hướng lực không đổi

	22. 
	Tấm phẳng đồng chất hình vuông ABCD có cạnh là 6 cm. Người ta cắt đi 1/4 tấm theo hình tam giác ECD. Toạ độ trọng tâm của tấm phẳng ABED theo hệ trục toạ độ đã cho là:

a. xC = 1,8    và yC = 1,2 
b. xC = 2,33  và yC = 2,6

c. xC = 3       và yC = 3,5 

d. Cả 3 câu trên đều sai

	23. 
	Tấm phẳng đồng chất hình vuông ABCD có cạnh là 8cm. Người ta cắt đi ¼ tấm theo hình tam giác EAD. Toạ độ trọng tâm của tấm phẳng ABCDE theo hệ trục toạ độ đã cho là:.
a. xC = 4 ,  yC = 4 
b. xC = 4 ,  yC = 4,88

c. xC = 4,21, yC = 4,42

d. xC = 4,86 , yC = 4,62

	24. 
	Tấm phẳng đồng chất hình vuông ABCD có cạnh là 6cm. Người ta cắt đi 1/4 tấm theo hình tam giác ECD. Toạ độ trọng tâm của tấm phẳng ABCED theo hệ trục toạ độ đã cho là:

a. xC = 3,33  và  yC = 3
b. xC = 3       và  yC = 3

c. xC = 2,33  và  yC = 3

d. xC = 1,33  và  yC = 3

	25. 
	Cho lực F = 100 N tác dụng lên đỉnh khối hộp chữ nhật như hình vẽ. Hình chiếu của lực
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lên các trục của hệ trục Oxyz là:
a. Fx = 
[image: image21.wmf]2
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N, Fy = 0 , Fz = 100 N

b. Fx = 100 N,  Fy = Fz = 0 

c. Fx = -100
[image: image22.wmf]2

N, Fy = 100 N,  Fz = 0
d. Fx = Fy = 0 , Fz = -100 N

	26. 
	Cho lực F = 200 N tác dụng lên đỉnh khối hộp chữ nhật như hình vẽ.

Biết OD = OE = 1m, OI = 2m. Hình chiếu của lực
[image: image23.wmf]®
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lên các trục 

của hệ trục Oxyz là:

a. Fx = -200 N, Fy = 200 N , Fz = 0

b. Fx = 0,  Fy = -100 N, Fz = 
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c. Fx = Fz = -100
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 N, Fy = 0

d. Fx = 200N, Fy = 0, Fz = 
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	27. 
	Cho lực F = 200
[image: image27.wmf]3

 N tác dụng lên đỉnh khối lập phương như hình vẽ. Hình chiếu của lực 
[image: image28.wmf]®
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lên   các trục của hệ trục Oxyz là:

a. Fx = Fy = 200 N , Fz = -200 N

b. Fx = 
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N,  Fy = 0, Fz =  200
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c. Fx = Fz = 
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N , Fy = -200
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d. Fx = 
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	28. 
	Cho lực F = 200 N tác dụng lên đỉnh khối lập phương có các cạnh a = 2m như hình vẽ. Mô men của lực 
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đối với các trục của hệ trục Oxyz là:

a. 
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c. 
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	29. 
	Cho lực F = 10 KN như hình vẽ. Biết AB = AI = 1m, AD = 2m. 

Hình chiếu của lực 
[image: image48.wmf]®
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lên   các trục của hệ trục Oxyz là:
a. Fx = 
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 kN, Fz = 0

b. Fx =
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c. Fx = -4
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d. Fx = Fy = 0 , Fz = -
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	30. 
	Cho lực F = 10 KN như hình vẽ. Biết AB = AI = 1m, AD = 2m.

Mô men của lực 
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lên   các trục của hệ trục Oxyz là:

a. 
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	31. 
	Cho lực F = 100 N tác dụng lên đỉnh của khối lập phương như hình vẽ. Hình chiếu của lực 
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 lên các trục của hệ trục Oxyz là:
a. Fx = 
[image: image75.wmf]2
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N, Fy = 0 , Fz = 100 
b. Fx = 100 N,  Fy = Fz = 0
c. Fx = -100
[image: image76.wmf]2

N, Fy = 100 N,  Fz = 0
d. Fx = Fy = 0 , Fz = -100 N


	32. 
	Cho lực F = 
[image: image77.wmf]3
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 KN tác dụng lên khối hộp chữ nhật như hình vẽ. Biết AB = AI = 1m, AD = 2m. Xác định hình chiếu của lực 
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 lên các trục của hệ trục Oxyz 
a. Fx = 
[image: image79.wmf]2
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b. Fx = 100 N,  Fy = Fz = 0
c. Fx = -100
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d. Fx = Fy = 0 , Fz = -100 N
chưa kiểm tra

	33. 
	


II/ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG ĐỂ HOÀN CHỈNH CÂU CÓ NGHĨA:

	34. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:
Mômen của lực 
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 đối với trục (, ký hiệu 
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	35. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“Hệ lực không gian tương đương với một lực và một ngẫu lực đặt tại một điểm tuỳ ý, chúng được gọi là lực thu gọn và ngẫu lực thu gọn . Lực thu gọn đặt tại tâm thu gọn có véctơ lực bằng véctơ chính của hệ lực , còn ngẫu lực thu gọn có véctơ mômen bằng véctơ mômen chính của hệ lực đối với tâm thu gọn.”

	36. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian cân bằng là véc tơ chính và mô men chính của hệ lực đối với một điểm bất kỳ triệt tiêu.”

	37. 
	Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian cân bằng là tổng đại số hình chiếu của các lực lên ba trục   toạ độ vuông góc và tổng đại số mô men của các lực lên ba trục ấy đều triệt tiêu.”


III/ CÂU HỎI GHÉP HỢP:
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